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	Quy trình
THANH TRA/KIỂM TRA, GIÁM SÁT                          HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ TRONG TRƯỜNG
	Mã hoá: QT/8.2.2C/P.KTCL
Lần ban hành: 01
Hiệu lực từ ngày: 01/07/2024
Trang/tổng số trang: 1/4



I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

TTQT này được xây dựng, thực hiện và duy trì nhằm đảm bảo định kỳ thanh/kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao của các đơn vị trực thuộc trường được thực hiện công khai, minh bạch, đầy đủ các bước công việc theo quy định của Pháp luật và Nhà trường.
TTQT này được áp dụng đối với tất cả các đơn vị trong Trường.
II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN
- Luật thanh tra ngày 14 tháng 11 năm 2022;

- Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra;

- Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng thanh tra Chính phủ, về việc Quy định tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của tổ thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra;

- Công văn số 2898/TCGDNN-PCTT ngày 07/12/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2021;

- Công văn số 5360/BGDĐT-TTr ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Bộ Giáo dục Đại học về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ đối với các cơ sở đào tạo;
- Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; 

- Thông tư số 24/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng;

- Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH: Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng;

- Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 về việc quy định quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; 

Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH ngày 7/3/2019 về việc chỉnh sửa một số điều trong Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH về việc quy định quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; 

- Các Quy chế, quy định của Trường Cao đẳng Sơn La;
- Kế hoạch giảng dạy của khoa/ bộ môn/ trung tâm.



III. TỪ VIẾT TẮT

P.KTCL:
Phòng KT&ĐBCL.               - CBVC:
Cán bộ, viên chức
CBĐPC:
Cán bộ được phân công.       -  TTQT:

Thủ tục quy trình
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	Lưu đồ các bước công việc
	Nội dung thực hiện

và chuẩn chất lượng
	Người chịu trách nhiệm
	Hồ sơ 

liên quan


	
	Nội dung thực hiện


	Chuẩn chất lượng
	
	

	
	- Căn cứ vào Công văn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Căn cứ Quy định về Tổ chức, nội dung và hoạt động kiểm tra giám sát trong trường Cao đẳng Sơn La, Phòng KT&ĐBCL tham mưu xây dựng Quyết định, Kế hoạch thanh/kiểm tra, giám sát. Trước 30/7 hàng năm.

	- Đúng mẫu, đúng thời gian.
- Thể hiện nội dung công việc; cá nhân phụ trách; quy định thời gian thực hiện.
	P.KT&ĐBCL


	-Quyết định - Kế hoạch 
- Đề cương báo cáo;

	
	- Công bố Quyết định kiểm tra, giám sát và yêu cầu đơn vị được kiểm tra cung cấp hồ sơ theo Kế hoạch kiểm tra đã ban hành cho Tổ Thanh/ kiểm tra, giám sát.
Tổ trưởng phân công công việc cho thành viên trong Tổ Thanh/ kiểm tra, giám sát.
- Căn cứ Kế hoạch thanh/kiểm tra, giám sát đã được phê duyệt đầu năm học;

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị

- Căn cứ các văn bản giao nhiệm vụ cho đơn vị và các văn bản liên quan; 

- Căn cứ Quy chế, quy định của Nhà trường, của cấp có thẩm quyền liên quan đến nội dung kiểm tra.  

- Căn cứ Chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị trong năm học.
	Đúng mẫu; đúng kế hoạch; đúng chức năng nhiệm vụ của đơn vị;
Đúng Quy chế, quy định của Nhà trường, của cấp có thẩm quyền liên quan 

	Tổ trưởng Tổ Thanh/kiểm tra, giám sát
Các thành viên Tổ Thanh/kiểm tra, giám sát 


	Biên bản 

	

	- Đối với lãnh đạo đơn vị (Trưởng/Phó phòng, khoa, trung tâm và Trưởng/Phó bộ môn, tổ công tác của khoa, phòng, trung tâm): kiểm tra hồ sơ thực hiện công việc của cá nhân theo quy chế, quy định.

- Đối với giảng viên: Kiểm tra hồ sơ chuyên môn, kế hoạch, chương trình giảng dạy, thời khóa biểu. Kế hoạch phân công giảng dạy và công tác của Tổ chuyên môn đối với  từng cá nhân;

- Đối với loại hình viên chức khác: Kiểm tra theo Quy định và Quy chế của nhà nước, nhà trường;

Cá nhân nộp hồ sơ liên quan về đơn vị trước thời điểm kiểm tra theo kế hoạch  01 ngày.
Các thành viên Tổ Thanh/kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Tổ trưởng
	Đúng mẫu theo quy chế, quy định; đúng kế hoạch

Đúng mẫu theo quy chế chuyên môn
Đúng mẫu; đúng quy định, quy chế

Đúng tiến độ
	Các thành viên Tổ Thanh/kiểm tra, giám sát 
	Biên bản làm việc

	

	- Đơn vị được kiểm tra và Tổ Thanh/kiểm tra, giám sát trao đổi, góp ý những nội dung đã thực hiện, tồn tại và khắc phục các hạn chế (nếu có).

- Lập biên bản, gồm 3 bản: P.KTCL, đơn vị/cá nhân, gửi Hiệu trưởng. 
- Đơn vị được kiểm tra khắc phục hạn chế trong vòng 10 ngày sau khi có kết luận.

- Sau 01 ngày hoàn thiện khắc phục các hạn chế của đơn vị được kiểm tra, Tổ Thanh/kiểm tra, giám sát tiến hành kiểm chứng hành động khắc phục.
	Đúng Quy chế, quy định của Nhà trường, của cấp có thẩm quyền liên quan 


	Các thành viên Tổ Thanh/kiểm tra, giám sát, 

Cá nhân được kiểm tra,

- CBĐPC

- Các thành viên Tổ Thanh/kiểm tra, giám sát
	- Biên bản làm việc



	
	-  CBĐPC Hoàn thiện báo cáo trình lãnh đạo trường; 

- Tổ trưởng Tổ Thanh/kiểm tra, giám sát tham mưu, soạn thảo Thông báo Kết luận thanh/kiểm tra, giám sát trình Hiệu trưởng phê duyệt để ban hành theo quy định; Trước 30/6 hàng năm.
	Đúng quy định và tiến độ
	- CBĐPC

- CBĐPC 
	- Báo cáo 
- Thông báo Kết luận 

	
	- Lưu các hồ sơ theo TTQT kiểm soát hồ sơ.


	Đúng quy định và tiến độ
	CBĐPC của P.KTCL
	Các hồ sơ trên



 V. BIỂU MẪU ÁP DỤNG
	TT
	Tên biểu mẫu
	Mã hoá
	Thời gian lưu tối thiểu
	Nơi lưu

	1
	Quyết định thanh/kiểm tra, giám sát
	Mã hoá: HS/8.2.2C/01/P.KTCL
	3 năm
	P.KTCL

	2
	Kế hoạch thanh/kiểm tra, giám sát
	Mã hoá: HS/8.2.2C/02/P.KTCL
	
	

	3
	Đề cương báo cáo
	Mã hoá: HS/8.2.2C/03/P.KTCL
	
	

	4
	Biên bản Công bố QĐ
	Mã hoá: HS/8.2.2C/04/P.KTCL
	
	

	5
	Biên bản làm việc  
	Mã hoá: HS/8.2.2C/05/P.KTCL
	
	

	6
	Báo cáo kết quả thanh/kiểm tra, giám sát
	Mã hoá: HS/8.2.2C/06/P.KTCL
	
	

	7
	Thông báo Kết luận kết quả thanh/kiểm tra, giám sát
	Mã hoá: HS/8.2.2C/07/P.KTCL
	
	


Chuẩn bị công tác thanh/kiểm tra, giám sát





Kiểm tra văn bản phân công công việc của đơn vị








Kiểm tra chương trình triển khai việc thực hiện theo kế hoạch của 


cá nhân





Trao đổi, hoàn thiện biên bản, yêu cầu khắc phục các hạn chế








Hoàn thiện Báo cáo, Kết luận kiểm tra, giám sát








Lưu hồ sơ








